	          PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN BA CHẼ

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
               Năm học: 2019 - 2020



 (
SBD:...................
Chữ ký của GT 1:
)                                                      MÔN: Ngữ văn 7
         Thời gian làm bài: 90 phút
         (Không kể thời gian giao đề)
          (Đề thi này có 02 trang)

I. Đọc hiểu: (2 điểm) Cho đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
Trên đường hành quân xa
         Dừng chân bên xóm nhỏ
Tiếng gà ai nhảy ổ
       "Cục ...cục tác cục ta"
        Nghe xao động nắng trưa
        Nghe bàn chân đỡ mỏi
        Nghe gọi về tuổi thơ
Câu 1: (0,25 điểm) Chọn đáp án đúng tên bài thơ.
	1. Rằm tháng giêng                   
	B. Tiếng gà trưa 

	     C. Cảnh khuya          
	D. Sau phút chia li


Câu 2: (0,25 điểm)  Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
	      A. Thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ
	B. Thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp

	     C. Thời kỳ cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ
	D. Thời kỳ cuối cuộc kháng chiến chống Pháp


Câu 3: (0,5  điểm) Chọn từ ngữ thích hợp sau vào chỗ trống (….) trong câu văn dưới đây: (Từ gợi ý: cách quãng, vòng, nối tiếp, nghe)
Đoạn thơ trên tác giả Xuân quỳnh đã sử dụng điệp ngữ  ....... (1) ......... lặp lại 3 lần đó là dạng điệp ngữ ……. (1) .........  nhằm nhấn mạnh tác dụng của âm thanh tiếng gà đến tâm hồn người lính.
Câu 4: (1 điểm) Đường hành quân xa là đường ra trận. Với người ra trận, tiếng gà trưa gợi những cảm giác mới lạ nào? Em hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (Đ) hoặc sai (S) 
	1. Cảm thấy quả trứng hồng đang nở
	S
	Đ

	2. Cảm thấy nắng trưa xao động
	S
	Đ

	3. Cảm thấy chân đỡ mỏi.
	S
	Đ

	4. Cảm thấy tuổi thơ hiện về
	S
	Đ


II. Làm văn: (8 điểm) 
Câu 1: (2 điểm) 
Văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê là câu chuyện chia tay buồn bã nhưng vẫn ấm áp tình anh em ruột thịt. Điều đó gợi cho em nghĩ gì về tình cảm ruột thịt của con người? Hãy viết một đoạn văn ngắn từ 5-7 câu trong đó có sử dụng một điệp ngữ, gạch chân điệp ngữ đó.
Câu 2: (6 điểm) Cảm nghĩ về bài thơ "Bánh trôi nước" của Hồ Xuân Hương.
................... Hết ..................























(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ và tên học sinh.........................................................Số báo danh.....................
	         PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN BA CHẼ
[bookmark: _GoBack]
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HKI
Năm học: 2019 - 2020



Môn: Ngữ văn 7 
(Hướng dẫn chấm này có 04 trang) 
	Câu
	Đáp án 
	Biểu điểm

	Đọc hiểu (2 điểm)

	1
	Câu 1: B
	0,25 

	2
	Câu 2: A
	0,25 

	3
	Câu 3: 1- nghe
             2- cách quãng
	0,25 
0,25 

	4
	Câu 4: 1-S; 2-Đ; 3-Đ; 4-Đ (mỗi đáp án đúng 0,25 điểm)
	1 

	II. Làm văn (8 điểm)

	Câu 1
(2 điểm)
	- Hình thức: 
+ Đảm bảo số câu văn (5-7 câu) 
+ Yêu cầu: trong đó có sử dụng một điệp ngữ, gạch chân điệp ngữ đó.
- Nội dung: 
+ Tình cảm con người sẽ không bao giờ mất, cả trong buồn khổ.
+ Tình anh em mãi trong sáng….
	

	
	*Tiêu chuẩn cho điểm: 
- Mức tối đa: Học sinh đảm bảo nội dung và hình thức trên. Tổng điểm 2,0 điểm.
- Mức tương đối tối đa: HS nêu được các vấn đề trên nhưng còn mắc lỗi về chính tả, diễn đạt hoặc lập luận. Tổng điểm 1,5điểm.
 - Mức chưa tối đa: HS có nêu quan điểm của mình nhưng không đi vào trọng tâm của vấn đề. Tổng điểm 1,0 điểm.
- Mức không đạt: HS viết những câu văn rời rạc, nội dung không rõ hoặc bỏ giấy trắng.
	

	
Câu 2
(6 điểm)
	Cảm nghĩ về bài thơ "Bánh trôi nước" của Hồ Xuân Hương

	
	* Yêu cầu chung: 
- Biết cảm nhận về tác phẩm
- Vận dụng những kĩ năng của văn phát biểu cảm nghĩ:
+ Chọn lọc, sắp xếp các ý hợp lí.
+ Phát huy sự linh hoạt trong diễn đạt
+ Bố cục đủ ba phần. Hành văn mạch lạc, lưu loát.
+ Chú ý tránh lỗi: dùng từ, ngữ pháp, chính tả.
- Nêu được cảm xúc, suy nghĩ của mình trên cơ sở cảm thụ bài thơ đó.
- Nêu được cảm xúc, suy nghĩ đối với cảnh, đối với người, với hình ảnh độc đáo, câu chữ hay trong bài thơ
- Vận dụng linh hoạt các cách lập ý để bài làm có sự mạch lạc
	

	
	* Yêu cầu cụ thể:
- Nắm vững thời điểm ra đời, tác giả, nội dung chính và nét đặc sắc về nghệ thuật
- Cảm nhận và hình thành ấn tượng, cảm xúc chung nhất về bài thơ.
- Đi sâu vào hình ảnh, tâm trạng, câu chữ, nhịp điệu mà bài thơ gợi nên cảm xúc và ấn tượng riêng của cá nhân.
	

	
	a. Trình bày bài văn theo bố cục 3 phần.
	0,25 

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề văn biểu cảm
	0,25 

	
	c. Triển khai hợp lí nội dung bài văn.(HS có thể viết theo nhiều cách khác nhau nhưng cần diễn đạt sáng rõ, thuyết phục). Có thể theo định hướng sau:
	

	
	Mở bài: 
- Hồ Xuân Hương là nữ thi sĩ nổi tiếng của nước ta cuối thế kỉ XVIII, đầu thế kỉ XIX. Bà đã gởi gắm vào thơ những điều suy tư, trăn trở trước hiện thực phức tạp của xã hội phong kiến.
- Bài thơ Bánh trôi nướclà loại thơ vịnh vật, kín đáo phản ánh thân phận phụ thuộc và phẩm giá cao quý của người phụ nữ.
	
0,5 

	
	Thân bài: Phát biểu cảm nghĩ về ND và NT của bài thơ.
* Câu 1 và 2: Hình ảnh chiếc bánh trôi nước và ý nghĩa ẩn dụ của nó:
- Bánh trôi là thứ bánh hình tròn làm bằng bột nếp, nhân bằng đường đỏ, luộc trong nước sôi, chìm nổi vài lần là chín.
- Mượn những đặc điểm trên, Hồ Xuân Hương ám chỉ thân phận lênh đênh, chìm nổi của người phụ nữ: Thân em vừa trắng lại vừa tròn, Bảy nổi ba chìm với nước non. Họ bị lễ giáo phong kiến ràng buộc, bị tước quyền làm chủ của bản thân, hoàn toàn phụ thuộc vào người khác.
* Câu 3 và 4: Phẩm giá trong sạch, cao quý của người phụ nữ:
- Tiếp tục vẫn là một hình ảnh có ý nghĩa ẩn dụ: Rắn nát mặc dầu tay kè nặn, Mà em vẫn giữ tấm lòng son. Ngầm khẳng định: Cuộc đời dù có ba chìm bảy nổi, đầy gian nan, thử thách... nhưng người phụ nữ vẫn giữ trọn phẩm chất cao quý, (tấm lòng son) của mình.
- Cách nói khiêm nhường nhưng cứng cỏi, như một lời thách thức với các thế lực bạo tàn đang chà đạp lên quyền sống và nhân phẩm phụ nữ.
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1




1



1

	
	 Kết bài: 
- “Bánh trôi nước” là một bài thơ Nôm đa nghĩa, nó thể hiện tình cảm gắn bó thiết tha của Hồ Xuân Hương đối với nền văn hóa dân tộc. Chiếc bánh bình dị của quê hương đã đi vào hồn thơ nữ sĩ và trở thành một bài thơ hay. Nữ sĩ đã dành những lời tốt đẹp ca ngợi bao phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam.
- Nghệ thuật nhân hóa, ẩn dụ, vận dụng sáng tạo tục ngữ, cách nói cách cảm của dân gian để tạo nên những vần thơ hàm súc đậm đà mang phong cách Hồ Xuân Hương.
	

0,5 

	
	d. Khuyến khích những bài viết sử dụng từ ngữ và diễn đạt sáng tạo, độc đáo, có cảm xúc sâu sắc…
	0,25 

	
	e. Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25 

	
	* Tiêu chuẩn cho điểm: 
     Tùy theo mức độ đạt được theo yêu cầu của bài làm và những lỗi HS mắc phải trong bài, giáo viên sẽ cho điểm cụ thể.
- Điểm 5-6: Bài viết có bố cục đảm bảo, cân đối, giàu tâm trạng và cảm xúc cảm nhận về bài thơ, kết hợp tốt các yếu tố, không quá 2 lỗi các loại.	
- Điểm 4: Bài viết có bố cục đảm bảo, cảm nhận đúng về tác phẩm, có kết hợp các yếu tố, không quá 4 lỗi các loại.	
- Điểm 3: Bài viết có bố cục, có cảm nhận được về vè tác phẩm,  có kết hợp một số yếu tố, không quá 7 lỗi các loại.
- Điểm 2: Tỏ ra cảm nhận được tác phẩm nhưng chưa rõ ràng, diễn đạt còn thiếu rõ ràng, mắc nhiều loại lỗi.
- Điểm 1: Còn sơ sài hoặc nhiều chi tiết sai lệch với tác phẩm, lạc đề, mắc quá nhiều lỗi.
- Điểm 0: Không làm bài hoặc chỉ viết một vài câu.
	

	Tổng cộng
	10 




